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STT Mã SV Mã lớp Họ lót Tên

1 15120002 DH15KT Lê Bình An 4

2 15120004 DH15KT Phạm Thành An 7

3 15120011 DH15KT Trần Lê Vân Anh 7

4 15124007 DH15TB Lại Thị Tuyết Anh 6

5 15124008 DH15TB Ngô Hoài Lan Anh 6

6 14124011 DH14TB Nguyễn Thị ánh 7

7 15155001 DH15KN Lưu Chí Bão 6

8 15155002 DH15KN Lê Thị Bích 6

9 15124022 DH15TB Nguyễn Ngọc Bích Châu 5

10 15124023 DH15TB Quách Phạm Ngọc Châu 4

11 15120012 DH15KT Trần Lê Công Chính 5

12 15124026 DH15TB Nguyễn Minh Cương 2

13 15155004 DH15KN Cao Mạnh Cường 7

14 15155005 DH15KN Trần Chí Cường 7

15 15155006 DH15KN Lê Thị Ngọc Dâng 8

16 15120016 DH15KT Nguyễn Kỳ Diễm 8

17 15155008 DH15KN Nguyễn Thị Hồng Diễm 6

18 15155009 DH15KN Trần Thanh Phương Diễm 4

19 15155010 DH15KN Trương Tiến Dũ 6

20 15155012 DH15KN Nguyễn Thị Quỳnh Dung 5

21 15124449 DH15QLA Lý Thế Dũng 8

22 15120027 DH15KT Nguyễn Nhựt Duy 4

23 15120028 DH15KT Nguyễn Thị Thúy Duy 5

24 15120029 DH15KT Nguyễn Thị Duyên 5

25 15120030 DH15KT Tạ Thị Phúc Duyên 5

26 15124058 DH15TB Lương Minh Duyên 7

27 15155013 DH15KN Nguyễn Thùy Duyên 7

28 15155014 DH15KN Trương Mỹ Duyên

29 15155011 DH15KN Nguyễn Trường Dư 4

30 15120025 DH15KT Trần Thị Thùy Dương 4

31 15155007 DH15KN Tạ Hải Đăng 6

32 15120018 DH15KT Hồ Thị Châu Đoan 8

33 15120019 DH15KT Đặng Anh Đức 5

34 15120020 DH15KT Đặng Hảo Đức 5

35 15120021 DH15KT Nguyễn Minh Đức 5

36 15120022 DH15KT Phạm Minh Đức 5

37 15120034 DH15KT Trần Thị Thu Hà 6

38 15155015 DH15KN Võ Thị Ngọc Hà 6

39 15120035 DH15KT Nguyễn Quốc Hải 5

40 15155019 DH15KN Đoàn Thị Hồng Hạnh 4

41 15124079 DH15TB Lê Anh Hào 8

42 15124080 DH15TB Nguyễn Xuân Hảo 7

43 15120039 DH15KT Huỳnh Ngọc Hằng 8

44 15120040 DH15KT Nguyễn Thị Hằng 7

45 15120041 DH15KT Nguyễn Thị Thúy Hằng 6

46 15155016 DH15KN Ngô Thị Thanh Hằng 6

47 15155017 DH15KN Phạm Hoàng Phương Hằng 5

48 15155018 DH15KN Sử Thị Phượng Hằng 3

49 15120036 DH15KT Huỳnh Phạm Hân 5

50 15120037 DH15KT Nguyễn Thị Ngọc Hân 7

51 15124074 DH15TB Nguyễn Thị Ngọc Hân 2

52 15120044 DH15KT Hồ Thị Hậu 7

53 12333490 CD12CQ Đinh Trung Hiền 7



54 15155021 DH15KN Đoàn Thị Việt Hiền 2

55 15120048 DH15KT Nguyễn Quốc Hiệp 5

56 15155022 DH15KN Võ Tấn Hiệp 6

57 15120049 DH15KT Bùi Quang Hiếu 5

58 15120050 DH15KT Hoàng Văn Hiếu 5

59 15120051 DH15KT Huỳnh Thị Thanh Hiếu

60 15120052 DH15KT Nguyễn Duy Hiếu 4

61 15120053 DH15KT Phạm Thị Thanh Hiếu 3

62 12120072 DH12KT Lý Thị Hoa 3

63 15120054 DH15KT Trần Thanh Hoa 6

64 15124091 DH15TB Nguyễn Thị Hồng Hoa 4

65 15155023 DH15KN Nguyễn Phú Hòa 6

66 15124097 DH15TB Nguyễn Huy Hoàng 5

67 15124110 DH15TB Nguyễn Dương Huy 8

68 15124112 DH15TB Thái Quốc Huy 7

69 15124114 DH15TB Trần Thiện Huy 7

70 15124115 DH15TB Võ Đức Huy 7

71 15124119 DH15TB Phạm Huyền 8

72 15155027 DH15KN Trương Mộng Huyền

73 15155024 DH15KN Trần Tiến Hưng 6

74 12120507 DH12KM Võ Thị Diễm Hương 4

75 14122266 DH14QT Trần Thị Mỹ Hương 4

76 15155025 DH15KN Nguyễn Thị Mai Hương 4

77 15155026 DH15KN Phạm Thị Thu Hương 3

78 15124124 DH15TB Phan Quốc Khải 6

79 15124125 DH15TB Nguyễn Bảo Khang 2

80 14122049 DH14TM Đỗ Thị Long Khánh 4

81 15124134 DH15TB Huỳnh Ngọc Mai Lan 3

82 14124123 DH14QD Nguyễn Thị Thúy Liễu 8

83 15124139 DH15TB Đinh Thị Mỹ Linh 2

84 15124160 DH15TB Nguyễn Thị Ly Ly 4

85 15124161 DH15TB Trần Thị Khánh Ly 6

86 12120097 DH12KM Nguyễn Thị Lệ My

87 12120098 DH12KM Phạm Phùng Tiểu My 4

88 14124166 DH14QLB Nguyễn Thị Kim Ngân 7

89 15124181 DH15TB Nguyễn Trọng Nghĩa 6

90 15124182 DH15TB Đạo Thị Nhật Ngọc 7

91 15124184 DH15TB Võ Bảo Ngọc 3

92 15124190 DH15TB Võ Thị Ngọc Nhàn 7

93 12333178 CD12CQ Cái Thành Nhân 6

94 14124194 DH14TB Nguyễn Thành Nhân 7

95 15124194 DH15TB Đặng Tiểu Nhi 8

96 15124197 DH15TB Trương Thị Bảo Nhi 7

97 15124202 DH15TB Đào Thị Hồng Nhung 6

98 15124203 DH15TB Ngô Thị Hồng Nhung 1

99 15124205 DH15TB Nguyễn Thị Tuyết Nhung 2

100 15124200 DH15TB Tạ Thị Huỳnh Như 7

101 15124210 DH15TB Lê Thị Loan Oanh 7

102 15124222 DH15TB Nguyễn Triệu Phú 8

103 15124235 DH15TB Dương Thị Ngọc Phượng 4

104 14124263 DH14QLB Huỳnh Thị Như Quỳnh 6

105 15124250 DH15TB Trương Nguyễn Than Sơn 8

106 15124253 DH15TB Trần Đạt Tài 6

107 15124264 DH15TB Lâm Huy Thành 7

108 15124259 DH15TB Nguyễn Thị Thắm 7

109 15124280 DH15TB Bùi Thị Hoài Thu 4



110 15124281 DH15TB Nguyễn Thị Thu 4

111 15124295 DH15TB Huỳnh Thị Kim Thương 6

112 15124305 DH15TB Huỳnh Thị Diễm Tiên 7

113 12122060 DH12QT Trần Minh Tiến 4

114 15124320 DH15TB Trần Thị Thu Trang 7

115 15124324 DH15TB Trần Quốc Trí 8

116 13124440 DH13QL Phan Văn Trọng 7

117 15124327 DH15TB Nguyễn Thanh Trọng 3

118 15124330 DH15TB Bùi Nhựt Trường 2

119 13122438 DH13TM Ngô Thanh Tú 1

120 15124349 DH15TB Bùi Thảo Uyên 5

121 15124364 DH15TB Hồng Võ Thanh Xuân 8

122 15124365 DH15TB Đặng Văn Y 5

123 15124366 DH15TB Dương Hoàng Yến 4


